
Phụ lục 2:

Địa chỉ: 01 Phạm Hùng, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0986 657 789
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1
PP230050

1362
G2.9

Hóa chất định 

lượng Creatin-

kinase (CK)

CK 110

* Thành phần: R1: Imidazole 

buffer pH 6,1; Glucose 

Magnesium acetate; EDTA; N-

acetylcysteine; NADP; 

Hexokinase,

R2: ADP; D-glukoso-6-phosphate-

dehydrogenase; Creatine 

phosphate; AMP; Diadenosine 

pentaphosphate.

*Bộ gồm R1 44 ml; R2 11 ml

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

230001555/PC

BB-HN

 Ngày công 

bố: 11/07/2023

 Erba Lachema 

S.R.O , Séc 
Bộ 4 682.400 2.729.600

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU
Gói thầu số 2: Mua hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh Phúc An



2
PP230050

1363
G2.10

Hóa chất định 

lượng Creatin-

kinase MB (CK-

MB)

CK MB 

110

* Thành phần:

R1: Imidazole buffer; pH 6,1; 

Glucose; Magnesium acetate; 

EDTA; N-acetyl-L-cysteine; 

NADP; Hexokinase Anti-CK 

antibodies (goat) blocking 

capacity up to 2000 U/l CK-MM,

R2: ADP; D-glukoso-6-phosphate-

dehydrogenase; Creatine 

phosphate; AMP.

* Bộ gồm R1  44 ml; R2  11 ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

230001555/PC

BB-HN

 Ngày công 

bố: 11/07/2023

 Erba Lachema 

S.R.O , Séc 
Bộ 4 1.240.000 4.960.000

3
PP230050

1368
G2.14

Hóa chất kiểm 

chứng mức 

bệnh lý (Path)

ERBA 

PATH

* Quy cách đóng gói: Lọ 5 ml.

Chất kiểm chuẩn mức cao

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

230001555/PC

BB-HN

 Ngày công 

bố: 11/07/2023

 Erba Lachema 

S.R.O , Séc 
Lọ 52 347.200 18.054.400

4
PP230050

1369
G2.15

Hóa chất định 

lượng Glucose
GLU 440

* Thành phần: 

Phosphate buffer 250 mmol/l; 

Glucose oxidase > 25 U/ml; 

Peroxidase > 2 U/ml; Phenol 5 

mmol/l; 4-aminoantipyrine 0,5 

mmol/.

* Lọ: 44ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

230001555/PC

BB-HN

 Ngày công 

bố: 11/07/2023

 Erba Lachema 

S.R.O , Séc 
Lọ 120 74.000 8.880.000



5
PP230050

1370
G2.16

Hóa chất định 

lượng Protein 

toàn phần

TP 440

* Thành phần:

Copper II Sulphate 12 mmol/l;

Potassium Sodium Tartrate 31,9 

mmol/l;

Potassium Iodide 30,1 mmol/l;

Sodium Hydroxide 0,6mol/l.

* Lọ  44ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

230001555/PC

BB-HN

 Ngày công 

bố: 11/07/2023

 Erba Lachema 

S.R.O , Séc 
Lọ 30 65.500 1.965.000

6
PP230050

1372
G2.18

Hóa chất định 

lượng Urea

UREA 

275

* Thành phần:

R1:Tris Buffer 100 mmol/l;

α-Ketoglutarate 5,49 mmol/l;

Urease (Jack Bean) ≥10 KU/l;

GLDH (Microorganism) ≥ 2,5 

KU/l.

R2: NADH 1,66 mmol/l.

*Bộ gồm R1 44 ml; R211 ml

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

230001555/PC

BB-HN

 Ngày công 

bố: 11/07/2023

 Erba Lachema 

S.R.O , Séc 
Bộ 40 157.000 6.280.000

7
PP230050

1376
G2.22

Dung dịch rửa 

định kỳ

EZ Super 

clean

* Thành phần: Sodium 

hypochlorite < 14,9%; Sodium 

hydroxide < 1,0%; Detergent < 

1,0%.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

210000765/PC

BA-HN

ngày 11 tháng 

06 năm 2021

Tesla - Việt 

Nam
Lít 150 390.000 58.500.000

8
PP230050

1377
G2.23

Dung dịch rửa 

thường xuyên

 

CLEANE

R 

* Thành phần: Sodium Choloride 

< 0,9 %; Detergent < 1,1%; 

Buffer < 0,3%; Stabiliser < 0,3 

%; Dye < 0,0001 %. 

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

210000765/PC

BA-HN

ngày 11 tháng 

06 năm 2021

Tesla - Việt 

Nam
Lít 300 227.100 68.130.000



9
PP230050

1378
G2.24

Dung dịch ly 

giải/ phá hồng 

cầu

 

Hemolyse-

3N 

* Thành phần: Potassium Cyanide 

< 0,05 %; Detergent < 5,3%; 

Quaternary Ammonium Salt <5,0 

%.

* Chai  500ml.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

220001295/PC

BB-BYT

 Ngày công 

bố: 17/02/2022

Tesla - Việt 

Nam
Chai 80 1.012.000 80.960.000

10
PP230050

1379
G2.25

Dung dịch pha 

loãng
 Disotonic 

* Thành phần: Sodium Choloride 

< 0,9 %; Sodium Sulphate < 

1,2%; Buffer < 1,1%; Stabiliser < 

0,01 %. 

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13485.

220000478/PC

BA-HN

 Ngày công 

bố: 21/02/2022

Tesla - Việt 

Nam
Lít 2400 53.500 128.400.000

11
PP230050

1390
G2.37

Que thử nước 

tiểu 10 thông số

Que thử 

phân tích 

nước tiểu

* Thành phần 1 test gồm có LEU; 

NIT; URO; PRO; PH; BLO; SG; 

KET; BIL; GLU.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO.

220001520/PC

BB-BYT ngày 

công bố 

07/03/2022

Acon - Trung 

Quốc
Test 10000 2.400 24.000.000

Giá trị 402.859.000

Bằng chữ: Bốn trăm lẻ hai triệu tám trăm năm mươi chín nghìn đồng./.

Tổng cộng: 11 khoản
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